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NHÂN DAH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CM, TỈNH A GIAG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông    m V n D  ng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Hoàng T ị Thiện Lai; 

2. Bà Nguyễn Thị Ly. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trung  i n, T   ký Tòa án n ân dân 

huyện CM, tỉnh A GiAg. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CM, tỉnh A GiAg tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn V n     - Kiểm sát vi n. 

Ngày 16 t áng 7 n m 2020, t i trụ sở Tòa án n ân dân  uyện CM xét xử 

s  t ẩm  ông k ai
 
vụ án dân sự thụ lý số: 97/2020/TLST-DS ngày 13 t áng 02 

n m 2020 về “trA    ấp  ợp đồng dân sự về hụi” t eo Quyết địn  đ a vụ án ra 

xét xử số 267/2020/QĐXXST-DS ngày 25 t áng 6 n m 2020, giữa  á  đ  ng 

sự: 

Nguyên đơn: Bà    T ị M ng T, sin  n m 1966;    tr : số 267, ấp LH1, 

xã  ĐA, huyện CM, tỉnh A GiAg;  

Ng  i đ i diện t eo  y quyền   a  à    T ị   ng T: ông Nguyễn V n  , 

sin  n m 1964;    tr : ấp TH, xã TB,  uyện TB, tỉn  Đồng T áp  v n  ản  y 

quyền ngày 09/7/2020 ;  ó mặt. 

   đơn  Bà Nguyễn T ị A, sin  n m 1987; 

 Ông L  Công B, sinh nam 1986. 

C  tr :   ng ngụ số 126 k u dân    ấp T, t ị trấn C , huyện CM, tỉnh A 

GiAg. 

Ng  i đ i di n theo ủy quy n của ông Lê Công  : Bà Nguyễn T ị A, sinh 

n m 1987; Địa chỉ: số 126 k u dân    ấp T, t ị trấn C , huyện CM, tỉnh A 

GiAg  V n  ản  y quyền ngày 15/02/2020)   ó mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi ki n và các l i khai cung cấp trong quá trình giải quyết 

vụ án và t i phiên tòa hôm nay ông Nguyễn Văn P đ i di n theo ủy quy n của 

nguyên đơn bà Lê Th  Mộng T trình bày: bà T có tham gia các dây hụi do bà 

Nguyễn Th  A làm chủ, cụ thể nh  sau  

+ Dây  ụi 2.000.000 đồng/t áng, mở hụi ngày 20/11/2018 âm lị  ,  à T 

tham gia 03 phần, đã góp  ụi đ ợc 08 kỳ với tổng số tiền vốn c a 03 phần đã 

góp là 40.890.000 đồng tiền l i 7.110.000 đồng. Tổng số tiền c a 03 phần hụi 

mà  à A nợ l i  à T là 48.000.000 đồng.  

+ Dây  ụi 10.000.000 đồng/t áng, mở hụi ngày 08/01/2019 âm lị  ,  à T 

tham gia 01 phần, đã góp  ụi đ ợc 02 kỳ với tổng số tiền vốn đã góp là 

15.000.000 đồng, tiền l i 5.000.000 đông. Tổng số tiền mà  à A nợ l i  à T là 

20.000.000 đồng.  

+ Dây  ụi 5.000.000 đồng/t áng, mở hụi ngày 09/01/2019 âm lị  ,  à T 

tham gia 02 phần, đã góp  ụi đ ợc 02 kỳ với tổng số tiền vốn c a 02 phần đã 

góp là 15.100.000 đồng, tiền l i 4.900.000 đồng. Tổng số tiền mà  à A nợ l i  à 

T là 20.000.000 đồng.  

+ Dây  ụi 3.000.000 đồng/t áng, mở hụi ngày 08/02/2018 âm lị  ,  à T 

tham gia 02 phần, đã góp  ụi đ ợc 13 kỳ với tổng số tiền vốn c a 02 phần đã 

góp là 61.360.000 đồng, tiền l i 16.640.000 đồng. Tổng số mà tiền  à A nợ l i 

 à T là 78.000.000 đồng.  

+ Dây  ụi 5.000.000 đồng/t áng, mở hụi ngày 20/6/2018 âm lị  ,  à T 

tham gia 02 phần, đã góp  ụi đ ợc 9 kỳ với tổng số tiền vốn c a 02 phần đã góp 

là 66.300.000 đồng, tiền l i 23.700.000 đồng. Tổng số mà tiền  à A nợ l i  à T 

là 90.000.000 đồng.  

+ Dây  ụi 5.000.000 đồng/t áng, mở hụi ngày 04/8/2018 âm lị  ,  à T 

tham gia 02 phần, đã góp  ụi đ ợc 08 kỳ với tổng số tiền vốn c a 02 phần đã 

góp là 57.640.000 đồng, tiền l i 22.360.000 đồng. Tổng số mà tiền  à A nợ l i 

 à T là 79.820.000 đồng.  

+ Dây  ụi 3.000.000 đồng/t áng, mở hụi ngày 02/8/2018 âm lị  ,  à T 

tham gia 02 phần, đã góp  ụi đ ợc 08 kỳ với tổng số tiền vốn c a 02 phần đã 

góp là 37.400.000 đồng, tiền l i 10.600.000 đồng. Tổng số mà tiền  à A nợ l i 

 à T là 48.000.000 đồng.  

+ Dây  ụi 5.000.000 đồng/t áng, mở hụi ngày 15/9/2018 âm lị  ,  à T 

tham gia 02 phần, đã góp  ụi đ ợc 06 kỳ với tổng số tiền vốn c a 02 phần đã 

góp là 44.360.000 đồng, tiền l i 15.640.000 đồng. Tổng số mà tiền  à A nợ l i 

 à T là 60.000.000 đồng.  
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+ Dây  ụi 5.000.000 đồng/t áng, mở hụi ngày 16/3/2018 âm lị  ,  à T 

tham gia 02 phần, đã góp  ụi đ ợc 12 kỳ với tổng số tiền vốn c a 02 phần đã 

góp là 89.160.000 đồng, tiền l i 30.840.000 đồng. Tổng số mà tiền  à A nợ l i 

 à T là 120.000.000 đồng.  

+ Dây  ụi 10.000.000 đồng/t áng, mở hụi ngày 20/5/2018 âm lị  ,  à T 

tham gia 02 phần, đã góp  ụi đ ợc 10 kỳ với tổng số tiền vốn c a 02 phần đã 

góp là 146.980.000 đồng, tiền l i 53.020.000 đồng. Tổng số tiền mà  à A nợ l i 

 à T là 200.000.000 đồng.  

Tất  ả  á  dây  ụi đều    a mãn,  à A ng ng mở hụi đối với cả 10 dây 

hụi tr n. Tổng số tiền hụi mà  à A nợ l i  à T c a 10 dây  ụi tr n là 

764.000.000 đồng, trong đó, tiền vốn 574.190.000 đồng, tiền lãi         

189.810.000 đồng. 

Bà Nguyễn T ị A với ông    Công B là vợ chồng vẫn  òn sống chung với 

nhau. Bà A là ng  i trự  tiếp nhận tiền góp  ụi, ký n ận tiền tr n  á  giấy t  khi 

nhận tiền góp  ụi. Vì vậy,  à T y u  ầu  à A và ông B li n đới trả số nợ hụi 

764.000.000 đồng và y u  ầu tín  lãi t eo quy định c a p áp luật. 

Y u  ầu tiếp tụ  duy trì quyết địn  áp dụng biện p áp k ẩn cấp t m th i 

số 04/2020/QĐ-B  CTT ngày 14 t áng 02 n m 2020 để đảm bảo cho việc thi 

 àn  án. 

- Theo l i khai cung cấp trong quá trình giải quyết vụ án và t i phiên tòa 

hôm nay, b  đơn bà Nguyễn Th  A cho rằng,  à làm     hụi,  ó   o  à T t am 

gia  á  dây  ụi n   đ i diện t eo  y quyền   a  à trìn   ày, do n ững ng  i 

t am gia    i  ụi đã  ốt n  ng k ông   ầu  ụi   ết n n  à k ông  ó tiền trả l i 

cho T, tất  ả  á  dây  ụi này  iện nay đã ng ng k ông  òn    i nữa. T ống n ất 

hiện nay  òn t iếu tiền  ụi vốn là 574.590.000 đồng, đối với tiền 189.810.000 là 

tiền lãi. Do  oàn  ản  gia đìn  đAg gặp k ó k  n  à y u  ầu trả   o  à T số tiền 

vốn 574.190.000 đồng,  òn số tiền l i 189.810.000 đồng và tiền lãi p át sin  t ì 

 à xin k ông trả. 

 Bà và ông B là vợ chồng,  òn sống chung với nhau. Việ   à làm      á  

dây  ụi t ì ông B   ng  iết. Bà sử dụng tiền hoa hồng t u đ ợc từ việ  làm     

hụi vào sin   o t thiết yếu trong gia đìn . 

T i p i n tòa, 

- Nguy n đ n trìn   ày ý kiến, y u  ầu n   đã  ung  ấp trong giai đo n 

chuẩn bị xét xử; xá  địn  k ông  òn tài liệu, chứng cứ nào k á  để cung cấp 

t  m. Đồng th i, ông   ì đ i điện t eo  y quyền   a  à T tự nguyện r t l i y u 

cầu trả tiền lãi 189.810.000 đồng   ỉ y u  à A, ông B li n đới trả nợ vốn với số 

tiền 574.190.000 đồng và tiền lãi từ ngày k ởi kiện   o đến ngày xét xử.  

- Bị đ n  à Nguyễn Thị A trìn   ày ý kiến n   đã  ung  ấp trong giai 

đo n chuẩn bị xét xử. 

- Ý kiến c a Kiểm sát vi n t am gia p i n tòa: 
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* Vi c tuân theo pháp luật trong th i giA chuẩn b  xét xử:  

Thẩm p án đ ợ  p ân  ông t ụ lý giải quyết vụ án đã t ực hiện đ ng, đầy 

đ  quy định t i Điều 195, 196, 197, 198 và Điều 203 B  luật tố tụng dân sự n m 

2015.   

* Vi c tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Th  ký t i phiên tòa   

Đã tuân t eo đ ng  á  quy định c a B  luật tố tụng dân sự về p i n tòa s  

thẩm, bảo đảm  á  trìn  tự, th  tụ  và quyền trAh tụng t i p i n tòa.  

2. Việ  tuân t eo p áp luật tố tụng c a ng  i tham gia tố tụng dân sự 

trong quá trìn  giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý   o đến tr ớc th i điểm H i 

đồng xét xử nghị án: 

- Đối với nguy n đ n: Bà    T ị M ng T  y quyền   o ông Nguyễn V n 

P, t i p i n tòa đã t ực hiện đ ng t eo quy định t i  á  Điều 70, 71 và Điều 234 

B  luật tố tụng dân sự. 

- Đối với bị đ n: Bà Nguyễn Thị A, đồng th i là ng  i đ ợ  ông    Công 

B  y quyền, từ khi thụ lý vụ án và t i p i n tòa đã t ực hiện đ ng quy định t i 

 á  Điều 70, 72 và Điều 234 B  luật tố tụng dân sự. 

  Ý kiến về việ  giải quyết vụ án 

Từ ngày 08/02al/2018 đến ngày 09/01al/2019,  à    T ị M ng T  ó t am 

gia 10 dây  ụi do  à Nguyễn Thị A làm    , đã   ầu đ ợc tổng c ng 

764.000.000 đồng, gồm vốn 574.190.000 đồng, lãi 189.810.000 đồng. Do  à A 

tự ý ng ng  ụi n n  à T khởi kiện y u  ầu  à A, ông    Công B (chồng  à A) 

li n đới trả tiền hụi. T i p i n tòa, ông P đ i di n t eo  y quyền c a nguy n đ n 

y u  ầu  à A, ông B trả   o  à T tiền vốn hụi đã đóng 574.190.000 đồng và tính 

lãi tr n số tiền 574.190.000 đồng từ ngày k ởi kiện đến k i xét xử, r t l i y u 

cầu khởi kiện đối với số tiền lãi 189.810.000 đồng.  

   ía  à A, đồng th i là ng  i đ i diện theo  y quyền c a ông B thừa 

nhận  ó nợ  à T 574.190.000 đồng, đồng ý trả   o  à T số tiền 574.190.000 

đồng và đồng ý trả lãi tr n số tiền 574.190.000 đồng từ ngày k ởi kiện đến khi 

xét xử, n n   n  ứ Điều 246 B  luật tố tụng dân sự  ông n ận sự thỏa thuận này. 

Về lãi suất, p ía nguy n đ n y u  ầu tín  lãi tr n số tiền 574.190.000 

đồng từ ngày k ởi kiện đến k i xét xử. Cá    n t ỏa thuận tiền lãi p át sin  k i 

hụi đến kỳ và đ ợc nhận toàn    số lãi k i  ụi kết t   . Tuy n i n, toàn    10 

dây  ụi    a kết t    và  à A đã tự ng ng  ụi n n  à A  ó trá   n iệm trả lãi 

suất theo quy định t i khoản 1 Điều 468 B  luật dân sự. 

Ri ng ông B, tuy k ông trực tiếp giao dịch với  à T n  ng đây là k oản 

nợ p át sin  trong t  i kỳ  ôn n ân đAg tồn t i, n n việ   à T y u  ầu ông B 

li n đới   ng  à  ệ trả nợ p    ợp Điều 27 Luật  ôn n ân và gia đìn . 
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Đối với việc ông P đ i di n t eo  y quyền c a nguy n đ n r t y u  ầu 

khởi kiện đối với số tiền lãi 189.810.000 đồng,   n  ứ Điều 217 và Điều  244 B  

luật tố tụng dân sự, đìn    ỉ đối với phần r t y u  ầu này.  

Từ những p ân tí   n u tr n, đề nghị H i đồng xét xử   n  ứ  á  Điều 

282, 468, 471 B  luật dân sự, Điều 27 Luật  ôn n ân và gia đìn  và Điều 246 

B  luật tố tụng dân sự, đề nghị:  

- Công n ận sự thỏa thuận giữa  à    T ị M ng T đối với  à Nguyễn Thị 

A, ông    Công B. 

- Bu    à Nguyễn Thị A, ông    Công B li n đới trả  à    T ị M ng T 

574.190.000 đồng và tín  lãi suất t eo quy định c a p áp luật kể từ ngày k ởi 

kiện đến k i Tòa án đ a vụ án ra xét xử. 

- Đìn    ỉ đối với phần r t y u  ầu khởi kiện đối với số tiền lãi 

189.810.000 đồng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

* V  tố tụng:   

[1] V  thẩm quy n giải quyết vụ án  Bà    T ị M ng T khởi kiện y u  ầu 

 à Nguyễn Thị A trả nợ hụi. Bà A đang    tr  tr n địa  àn  uyện CM n n y u 

cầu kiện c a  à T thu c thẩm quyền giải quyết c a Tòa án n ân dân  uyện CM 

t eo quy định t i Điều 26, 35 và Điều 39 B  luật Tố tụng dân sự. 

* V  nội dung: 

[2] Về việ  xá  lập và t ực hiện hợp đồng: 

Từ ngày 08/02al/2018 đến ngày 09/01al/2019,  à    T ị M ng T  ó t am 

gia 10 dây  ụi do  à Nguyễn Thị A làm    , đã   ầu đ ợc tổng c ng 

764.000.000 đồng, gồm vốn 574.190.000 đồng, lãi 189.810.000 đồng. Do  à A 

tự ý ng ng  ụi n n  à T khởi kiện y u cầu  à A, ông    Công B (chồng  à A) 

li n đới trả tiền hụi. T i p i n tòa, ông P đ i di n t eo  y quyền c a nguy n đ n 

y u  ầu  à A, ông B trả   o  à T tiền vốn hụi đã đóng 574.190.000 đồng và tín  

lãi tr n số tiền 574.190.000 đồng từ ngày khởi kiện đến k i xét xử, r t l i y u 

cầu khởi kiện đối với số tiền lãi 189.810.000 đồng.  

Bà A thừa nhận  ó làm     10 dây  ụi n   đ i diện   a  à T trìn   ày;  à 

thừa nhận  òn nợ  à T số tiền hụi vốn đã đóng 574.190.000 đồng. Nay  à đồng 

ý trả   o  à T số tiền vốn 574.190.000 đồng và tiền lãi từ ngày k ởi kiện   o 

đến ngày xét xử. 

Qua p ần tranh luận t i p i n tòa nguy n đ n và  ị đ n t ống n ất;  ị 

đ n  ó ng  a vụ trả   o nguy n đ n số tiền vốn 574.190.000 đồng và tiền lãi từ 

ngày k ởi kiện  16/12/2019  đến ngày xét xử  16/7/2020  là 574.190.000đ x 

0,056 /ngày  20 /12t áng/30ngày  x 213 ngày   67.945.000 đồng. 

Nguy n đ n r t l i m t p ần y u  ầu k ởi kiện đối với số tiền 

189.810.000 đồng. 
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[3] Về án p í dân sự s  t ẩm: Đ  ng sự p ải   ịu t eo quy địn    a p áp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Đi u 282, 468, 471 Bộ luật Dân sự năm 2015; Đi u 27 Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014; các Đi u 26, 35, 39, 147, 217, 244, 273 Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015; khoản 2 Đi u 26 Ngh  quyết số 

326/2016/U TVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th  ng vụ Quốc hội quy đ nh 

v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, l  phí Tòa án; 

1. Đìn    ỉ m t phần y u  ầu khởi kiện c a  à    T ị M ng T về việc 

y u  ầu  à Nguyễn Thị A, ông    Công B li n đới trả số tiền lãi 189.810.000 

   t tr m tám m  i   ín triệu, tám tr m m  i ng ìn  đồng.  

2. Công n ận sự t ỏa t uận   a  á  đ  ng sự: 

Bà Nguyễn Thị A, ông    Công B  ó ng  a vụ trả l i   o  à    T ị M ng 

T số nợ hụi 574.190.000 đồng và tiền lãi 67.945.000 đồng. Tổng c ng vốn và lãi 

là 642.135.000đồng  Sáu tr m  ốn m  i  ai triệu, m t tr m  a m  i lám ng ìn) 

đồng. 

Kể từ ngày  ó đ n y u cầu t i  àn  án   a ng  i đ ợ  t i  àn  án   o 

đến k i t i  àn  án xong,   n p ải t i  àn  án  òn p ải chịu khoản tiền lãi   a 

số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo k oản 2 Điều 468 B  luật Dân sự n m 2015. 

Tiếp tụ  duy trì quyết địn  áp dụng biện p áp k ẩn cấp t m th i số 

04/2020/QĐ-B  CTT ngày 14 t áng 02 n m 2020 để đảm bảo cho việc thi 

 àn  án. 

H y quyết địn  Bu   t ự   iện  iện p áp  ảo đảm số 03/2020/QĐ-B BĐ 

ngày 14/02/2020,  à    T ị   ng T đ ợ  n ận l i số tiền 120.000.000 đồng 

theo giấy n p tiền ngày 14/02/2020 vào tài k oản p ong tỏa t i Ngân  àng Nông 

nghiệp và   át triển nông t ôn Việt Nam - C i n án   uyện CM, tỉnh A GiAg. 

3. Về án p í dân sự s  t ẩm: 

Bà Nguyễn Thị A và ông    Công B phải chịu 29.685.000 đồng   ai 

m  i   ín triệu, sáu tr m tám m  i l m ng ìn  đồng án p í dân sự s  t ẩm. 

Bà    T ị M ng T đ ợ   oàn trả số tiền t m ứng án p í 17.280.000 

    i  ảy triệu,  ai tr m tám m  i ng ìn  đồng mà  à đã n p t eo  i n lai t u 

t m ứng án p í, lệ p í Tòa án số 0008041 do Chi cụ  T i  àn  án dân sự huyện 

CM cấp ngày 13 t áng 02 n m 2020.  

4  V  quy n kháng cáo  Trong h n 15 ngày kể từ ngày tuy n án, đ  ng sự 

 ó mặt đ ợc quyền k áng  áo để y u  ầu Tòa án n ân dân tỉnh A GiAg xét xử 

p  c thẩm. Đ  ng sự vắng mặt t i p i n tòa đ ợc quyền k áng  áo trong t  i 

h n 15 ngày kể từ ngày  ản án đ ợc giao hoặ  đ ợ  ni m yết. 
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 Tr  ng hợp bản án, quyết đ nh đ ợc thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 

Luật Thi hành án dân sự thì ng  i đ ợc thi hành án dân sự, ng  i phải thi hành 

án dân sự có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự 

nguy n thi hành án hoặc b  c ỡng chế thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; th i hi u thi hành án đ ợc thực hi n theo quy 

đ nh t i Đi u 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- VKSND H. CM; 

- TAD tỉnh A GiAg; 

- Chi cục THADS H. CM; 

- Cá  đ  ng sự; 

-   u  ồ s   1 ; 

-   u v n p òng  1 . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Dƣơng 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạm Văn Dƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


